





Ngày soạn: 13/03/2023
Ngày dạy: 15/03/2023 đến 20/03/2023
TIẾT 39+ 40- Bài 22: LỚP ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
· Nêu được các tầng đất.
· Nhận biết được các thành phần có trong đất: thành phần khoáng, thành phần hữu cơ, không khí và nước.
· Trình bày được một số nhân tố hình thành đất: đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian.
· Chỉ ra được 1 số nhóm đất chính và phân bố của chúng trên bản đồ.
2.Về năng lực:
· Sử dụng sơ đồ, biểu đồ để trình bày được các tầng đất và thành phần đất.
· Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.
3.Về phẩm chất: Có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ đất.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên:
· Hình vẽ các tầng đất, các nhân tố hình thành đất.
· Biểu đồ thành phần đất.
· Một số mẫu đất hoặc hình ảnh đất tại địa phương.
· Tranh ảnh, video về các tầng đất, thành phần đất, nhân tố hình thành và các nhóm đất điển hình trên Trái Đất.
· Bản đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất.
· Phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động  
a. Mục đích: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Hãy lắng nghe một đoạn nhạc và kết hợp với hiểu biết của mình, cho cô biết vai trò cuả đất.
Cho HS nghe 2 đoạn đầu của bài hát: Tình cây và đất.
(https://www.youtube.com/watch?v=vo_ldtzGZY4 Từ đầu đến 1:27)
Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai. 
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rể sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng. 
Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, 
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất, đem đếm môi sinh mạch sống cho đời.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
HS: Suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung. 
HS: Trình bày kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới: Đất là một trong những thành phần tự nhiên quan trong của Trái đất, nó có vai trò rất lớn đối với các loại thực vật, động vật và con người. Vậy cấu tạo các tầng đất như thế nào, thành phần của đất ra sao, có những nhân tố nào ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài: Lớp đất trên Trái đất.
HS: Lắng nghe, vào bài mới.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Các tầng đất 
a. Mục đích:  Tìm hiểu đất là gì và các tầng của đất.
b. Nội dung: Các tầng đất: Biết được đất là gi? Kể tên được các tầng của đất và vai trò của tầng chứa mùn.
c.  Sản phẩm: bài thuyết trình và sản phẩm của HS.
d. Cách thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: 
1. Quan sát các tranh ảnh và cho biết đất là lớp vật chất như thế nào?
2. Độ phì của đất là gì? Tác động của con người với độ phì của đất?
3. Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất?
GV chia lớp làm 4 nhóm trong thời gian (3p) hoàn thành phiếu học tập sau.
	Tầng
			Đặc điểm (Màu sắc, vị trí, độ dày,...)

	Tầng chứa mùn
	

	Tầng tích tụ
	

	Tầng đá mẹ
	

	Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật? Giải thích.


4. Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật.
- HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
PHỤ LỤC
	Tầng
	Đặc điểm

	Tầng chứa mùn
	- Nằm trên cùng, khá là dày, thường có màu xám,

	Tầng tích tụ
	- Nằm ở giữa, khá là dày thường có màu đỏ vàng do tích tụ sắt và nhôm.

	Tầng đá mẹ
	- Nằm ở dưới cùng, màu sắc của tầng này tùy thuộc vào màu sắc của đá mẹ.

	Trong các tầng đất, tầng chứa mùn có vai trò quan trọng với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Vì tầng này trực tiếp cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật.


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng.
- HS: Lắng nghe, ghi bài.
	NỘI DUNG HỌC TẬP:
1. CÁC TẦNG CỦA ĐẤT.
a. Khái niện đất:
- Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở được bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.
b. Các tầng của đất.
- Gồm 3 tầng: Tầng đá mẹ, tầng tích tụ và tầng chứa mùn.
- Trong đó tầng chứa mùn có tác động mạnh mẽ đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.


Hoạt động 2.2: Thành phần của đất 
a. Mục đích: Tìm hiểu thành phần của đất: 
b. Nội dung: HS biết được các thành phần trong đất và tỉ lệ các thành phần đó.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh. 
d. Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* Hoạt động cả lớp.
- GV: 
1. Quan sát hình 2, cho biết đất bao gồm những thành phần nào? Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?
2. Tại sao chất hữu cơ chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong đất nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng?
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng.
- HS: Lắng nghe, ghi bài.
- Liên hệ thực tế:
Hãy nêu các biện pháp để làm tăng thành phần chất hữu cơ cho đất.
	NỘI DUNG HỌC TẬP
2. THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT.
- Đất bao gồm nhiều thành phần: khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước. 
- Tỉ lệ các thành phần trong đất thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện hình thành đất ở từng nơi.


Hoạt động 2.3: Các nhân tố hình thành đất 
a. Mục đích:  HS biết được các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất như đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời gian.
b. Nội dung: Tìm hiểu: Các nhân tố hình thành đất.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh. 
d. Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Chia lớp thành các nhóm học tập và giao nhiệm vụ.
1. Dựa vào ghi chép từ nhiệm vụ trước và nội dung sách giáo khoa, em hãy trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất.
2. Theo em nhân tố nào là quan trọng nhất? Em hãy giải thích về lựa chọn của mình.  
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức và đưa những ví dụ chứng minh cụ thể cho từng nhân tố và ghi bảng. 
Liên hệ: Con người không phải là nhân tố hình thành đất nhưng con người có ảnh hưởng rất lớn đến việc làm biến đổi tính chất của đất (làm đất xấu đi hay tốt lên). Lấy ví dụ.
- HS: Lắng nghe, ghi bài.
	NỘI DUNG HỌC TẬP
3. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất như đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời gian.
- Trong đó nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất là đá mẹ, khí hậu và sinh vật.


Hoạt động 2.4: Một số nhóm đất điền hình trên Trái Đất 
a. Mục đích:  HS kể tên được một số loại đất có diện tích lớn trên thế giới.
b. Nội dung: Tìm hiểu một số nhóm đất điền hình trên Trái Đất:
- Dựa vào quá trình hình thành và tính chất đất.
- Đất đen thảo nguyên ôn đới, đất pốt dôn vả đất đỏ vàng nhiệt đới là một số nhóm đất điền hình
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Cách thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Dựa vào tranh ảnh và kênh hình (hình 4, 5), kênh chữ SGK cho biết: 
1. Dựa vào đâu để chia ra các nhóm đất.
2. Kể tên và xác định trên lược đồ các nhóm đất điển hình trên Trái đất.
3. Liên hệ đất ở Việt Nam. Giáo dục học sinh sử dụng hợp lý và  bảo vệ tài nguyên đất.
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả. 
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức, chiếu một số hình ảnh về các nhóm đất và ghi bảng.
- HS: Lắng nghe, ghi bài.
	NỘI DUNG HỌC TẬP
4. MỘT SỐ NHÓM ĐẤT ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI.
- Đất đen thảo nguyên ôn đới, đất pốt dôn vả đất đỏ vàng nhiệt đới là một số nhóm đất điền hình


Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học.
b. Nội dung: Hoàn thành bài tập 4 và bài tập 6 trong sách bài tập. 
c.  Sản phẩm: Sơ đồ hoàn chỉnh thể hiện các nhân tố hình thành đất, câu trả lời của học sinh. 
d. Cách thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Bài tập 4, sách bài tập
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV đưa sơ đồ có 1 số gợi ý và hướng dẫn học sinh hoàn thành sơ đồ các nhân tố hình thành đất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS nhanh chóng hoàn thành sơ đồ theo kiến thức đã học.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
+ GV kiểm tra nhanh kết quả của HS.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học.
Nhiệm vụ 2: Bài tập 6, sách bài tập.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chiếu bài tập lên bảng, yêu cầu HS nối các loại đất với đặc tính tương ứng của nó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS suy nghĩ câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
HS dơ tay trả lời, HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học.
Hoạt động 4. Vận dụng 
a. Mục đích:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay.
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Cách thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV:  Giao HS hoàn thành các nội dung sau.
1. Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biển ở nước ta.
2. Tại sao đề bảo vệ đất, chúng ta phải phủ xanh đất trống, đồi núi trọc?
3. Con người có tác động như thế nào đến sự biển đổi đất?
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức.
HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
GV dặn dò:
Chuẩn bị bài 23: Sự sống trên Trái đất theo các nội dung sau:
1. Kể tên môt số loài sinh vật trong các biển và đại dương
2. Hãy kể tên các loài động và thực vật trên lục địa mà em biết
3. Tại sao nói hiện nay có nhiều sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng? Em hãy đề xuất một số biện pháp bảo vệ các loài đó.
4. Sưu tầm tranh ảnh, video về các loài sinh vật trên Trái đất.
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